
STT Họ tên thí sinh Ngày sinh CMND Đơn vị Email

1 Lê Minh Hòa 04/04/1973 25073000179 TAN - Tây Ninh leminhoa1089@gmail.com

2 Đỗ Thanh Hà 25/11/1986 290835005 TAN - Tây Ninh hadienluctayninh@gmail.com

3 Nguyễn Tấn Hùng 27/08/1968 290413420 TAN - Tây Ninh hungnt.pctn@gmail.com

4 Phạm Thành Vinh 12/03/1989 290959617 TAN - Tây Ninh phamthanhvinhpctn@gmail.com

5 Đỗ Thanh Lâm 15/01/1990 290954140 TAN - Tây Ninh rungdauxanhrdx@gmail.com

6 Phan Văn Định 01/01/1989 72089000594 TAN - Tây Ninh dinhdltba@gmail.com

7 Trương Thục Ngân 09/11/1978 291134678 TAN - Tây Ninh thucngan0911@gmail.com

8 Đặng Hoàng Tú Út 10/08/1988 290954539 TAN - Tây Ninh danghoangtuut@gmail.com

9 Võ Minh Sang 02/01/1985 290747669 TAN - Tây Ninh minhsangvo@gmail.com

10 Nguyễn Thanh Điểm 01/01/1981 290686428 TAN - Tây Ninh diemntpctn@gmail.com

11 Trần Quang Hò 16/06/1985 290769157 TAN - Tây Ninh quanghopctn@gmail.com

12 Nguyễn Thị Kim Lý 15/07/1985 290824853 TAN - Tây Ninh truclykhoaviet@gmail.com

13 Nguyễn Chí Quốc 06/07/1987 72087001275 TAN - Tây Ninh chiquoc18@gmail.com

14 Trần Quang Tuyến 26/11/1986 72086000852 TAN - Tây Ninh trt_corp@yahoo.com

15 Nguyễn Thành Thông 16/08/1989 290975588 TAN - Tây Ninh thongdltn@gmail.com

16 Nguyễn Bá Phước 12/11/1977 290638737 TAN - Tây Ninh pnguyenbadltn@gmail.com

17 Phạm Nguyễn Duy 26/06/1987 72087001361 TAN - Tây Ninh nguyenduytn266@gmail.com

18 Nguyễn Hữu Phương 12/03/1978 290604483 TAN - Tây Ninh huuphuong378@gmail.com

19 Nguyễn Đình Việt Khánh 10/03/1991 290992539 TAN - Tây Ninh vietkhanh1003@gmail.com

20 Nguyễn Thanh Tùng 28/08/1987 290905689 TAN - Tây Ninh thanhtungtn2808@gmail.com

21 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/08/1985 290825088 TAN - Tây Ninh tratgunhy@gmail.com

22 Nguyễn Tấn Hiếu 08/06/1987 290932391 TAN - Tây Ninh nguyentanhieu@gmail.com

23 Phạm Văn Sơn 28/03/1981 23515080 TAN - Tây Ninh ngananhkt2016@gmail.com

24 Lâm Thị Thu Hoa 12/12/1979 290607270 TAN - Tây Ninh ngananhkt2016@gmail.com

25 Châu Chí Đức 11/02/1971 24839310 TAN - Tây Ninh ngananhkt2016@gmail.com

26 Đậu Xuân Huỳnh 10/10/1981 240647590 TAN - Tây Ninh ngananhkt2016@gmail.com

27 Lê Xuân Bình 24/07/1978 290667313 TAN - Tây Ninh lexuanbinhCTDT@gmail.com

28 Huỳnh Đức Hải 10/04/1971 291140555 TAN - Tây Ninh haitvtn71@yahoo.com.vn

29 Huỳnh Tâm Linh 15/09/1962 290051777 TAN - Tây Ninh tamlinh.huynh@gmail.com

30 Trần Thị Chín 09/10/1957 290008608 TAN - Tây Ninh tranthichin.ksxd@gmail.com

31 Phạm Văn Phóng 10/03/1976 291081723 TAN - Tây Ninh ksphong23@gmail.com

32 Trần Văn Thanh 07/10/1961 290354448 TAN - Tây Ninh vthanhtn@gmail.com

33 Vũ Văn Trọng 02/05/1977 291107411 TAN - Tây Ninh khangtrong77@gmail.com

34 Quan Dân Quí 04/04/1987 290866270 TAN - Tây Ninh danquicd@yahoo.com

35 Đoàn Thanh Tài 29/09/1985 290782645 TAN - Tây Ninh anhtai299@gmail.com

36 Ngô Tuấn Vũ 03/10/1982 290722628 TAN - Tây Ninh 412bk339@hcmut.edu.vn

37 Nguyễn Hoàng Đức Tâm 04/10/1990 290944816 TAN - Tây Ninh ductam410@gmail.com

38 Lê Trường An 12/10/1980 290696123 TAN - Tây Ninh danquicd@yahoo.com

39 Nguyễn Văn Can 06/05/1967 72067000438 TAN - Tây Ninh kysunguyenvancan@gmail.com

40 Nguyễn Tấn Thông 21/10/1976 290586285 TAN - Tây Ninh thongnt2015@yahoo.com

41 Phạm Tuấn Ngọc 15/09/1986 42086000074 TAN - Tây Ninh ngoc.bqldatp2016@gmail.com

42 Nguyễn Minh Việt 27/07/1977 290582453 TAN - Tây Ninh ctyxdnhattrung@gmail.com

43 Nguyễn Đình Minh 10/02/1970 290991023 TAN - Tây Ninh ctyxdnhattrung@gmail.com

44 Ngô Huỳnh Đăng Khoa 15/03/1976 290563212 TAN - Tây Ninh khoa1576@gmail.com

45 Dương An Chiêu 01/09/1985 250606464 TAN - Tây Ninh sau_rom_den3000@yahoo.com

46 Bùi Tấn Lượng 07/11/1989 290988455 TAN - Tây Ninh tanluongtn@gmail.com
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47 Ngô Thanh Ngôn 07/02/1974 25316981 TAN - Tây Ninh Thanhngon1974@gmail.com

48 Trần Đình Thời 10/08/1969 49069000043 TAN - Tây Ninh dinhthoi12@gmail.com

49 Võ Minh Hội 10/11/1987 291194520 TAN - Tây Ninh vominhhoi@gmail.com

50 Biện Võ Tánh 15/04/1985 290766910 TAN - Tây Ninh quataonho85@gmail.com

51 Dương Thành Nhân 12/12/1990 290955573 TAN - Tây Ninh duongthanhnhan90@gmail.com

52 Nguyễn Tuấn Đạt 19/12/1989 290903976 TAN - Tây Ninh nguyentuandat100@gmail.com

53 Võ Thị Trường Thi 07/11/1988 290873362 TAN - Tây Ninh truongthi2@gmail.com

54 Vương Văn Thuận 1978 290602961 TAN - Tây Ninh thuanvuongvan@gmail.com

55 Phạm Quốc Cường 11/10/1988 311977254 TAN - Tây Ninh cuonggpqdltn@gmail.com

56 Nguyễn Quốc Thịnh 20/01/1987 290850359 TAN - Tây Ninh nguyenthinhdee@gmail.com

57 Nguyễn Phú Đức 20/04/1989 290891644 TAN - Tây Ninh nguyenduc204@gmail.com

58 Nguyễn Minh Tuấn 08/08/1989 290944120 TAN - Tây Ninh minhtuan0808@gmail.com

59 Nguyễn Mạnh Tường 13/07/1978 72078001038 TAN - Tây Ninh nmtuong.dltn@gmail.com

60 Huỳnh Ngọc Trọn 25/10/1986 290801029 TAN - Tây Ninh ngoctron2510@gmail.com

61 Nguyễn Duy Tân 02/02/1990 72090001073 TAN - Tây Ninh duytanautomatic@gmail.com

62 Lê Công Lý 03/04/1988 290863238 TAN - Tây Ninh lylcdltn@gmail.com

63 Phan Quốc Phục 30/06/1988 290885500 TAN - Tây Ninh phucpqdltn@gmail.com

64 Đỗ Anh Dũng 18/10/1968 72068001109 TAN - Tây Ninh dungda.dltn@gmail.com

65 Nguyễn Ngọc Thành 07/06/1976 72076000194 TAN - Tây Ninh ngananhkt2016@gmail.com

66 Nguyễn Bá An 30/06/1982 291037159 TAN - Tây Ninh ngananhkt2016@gmail.com




